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1 Các tác nhân chuỗi giá trị bao gồm các bên như nông dân, thương nhân/người thu mua nông sản tại địa phương, hợp tác xã, nhà chế biến, nhà phân phối, đơn vị quản lý chợ bán buôn/bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ vận tải 

KẾT QUẢ 
CUỐI 
CÙNG 

1000  Cải thiện phúc lợi của người tiêu dùng, cả nam và nữ, và các tác nhân trong lĩnh vực nông sản thực phẩm1, bao gồm nông dân nghèo tại Việt Nam.  

  

    

KẾT QUẢ 
TRUNG 
GIAN 

1100 (Hợp phần 1: Tạo môi trường chính sách thuận lợi) 
Hiệu quả thực thi quy định pháp luật của các cơ quan quản 
lý trung ương và địa phương tại Việt Nam về an toàn thực 
phẩm được nâng cao trong những chuỗi giá trị được chọn 
nhằm đạt các tiêu chuẩn quốc tế. 

1200 (Hợp phần 2: Bên cung) 
Năng lực cạnh tranh của nông dân nghèo và các tác nhân chuỗi giá trị 
khác, đặc biệt là phụ nữ tại Việt Nam, được nâng cao để cung ứng nông 
sản thực phẩm an toàn cho thị trường trong nước và quốc tế (trong một 
số chuỗi giá trị được chọn).  

1300 (Hợp phần 3: 
Bên cầu) 

Nhu cầu của người 
tiêu dùng đối với 
nông sản thực phẩm 
an toàn và giá cả hợp 
lý tại Việt Nam được 
tăng lên. 

 

                                    

KẾT QUẢ 
TRƯỚC 

MẮT 

1110 Năng lực  

của các cơ 

quan quản lý 

an toàn thực 

phẩm trong 

việc điều phối 

chính sách, qui 

trình thủ tục và 

chương trình  

ở trung ương 

và địa phương 

được cải thiện. 

 

1120 Năng lực kiểm 

soát an toàn thực 

phẩm của các cơ 

quan quản lý trung 

ương và địa phương 

được nâng cao để hỗ 

trợ hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm 

dựa trên nguy cơ tại 

Việt Nam. 

1130 Năng lực của 

các cơ quan quản 

lý an toàn thực 

phẩm trung ương 

và địa phương 

được nâng cao để 

áp dụng phương 

pháp tiếp cận dựa 

trên nguy cơ. 

1210 Năng lực 

của nông dân 

nghèo và các tác 

nhân khác, đặc 

biệt là phụ nữ 

trong các chuỗi 

giá trị được chọn, 

được tăng cường 

để cung ứng nông 

sản thực phẩm an 

toàn, có tính đến 

các khía cạnh 

bình đẳng giới và 

bền vững môi 

trường. 

1220 Năng lực của các 

cơ quan quản lý  an toàn 

thực phẩm và khu vực tư 

nhân được nâng cao 

nhằm đảm bảo truy xuất 

nguồn gốc và an toàn 

nông sản thực phẩm theo 

những chuỗi giá trị được 

chọn. 

1230 Năng lực của các 

tác nhân chuỗi giá trị, 

gồm cả nông dân nghèo 

và người kinh doanh tại 

các tỉnh và thành phố 

được chọn được nâng 

cao nhằm áp dụng các 

giải pháp sáng tạo cho 

nông sản thực phẩm và 

các phương pháp tiếp 

cận, công nghệ và thực 

hành nông nghiệp thích 

ứng với khí hậu và nhạy 

cảm giới. 

1310 Nhận thức của 

người tiêu dùng, đặc 

biệt là phụ nữ, tại các 

tỉnh và thành phố 

được chọn, được cải 

thiện về tầm quan 

trọng đặc biệt của an 

toàn thực phẩm và 

quyền tiếp cận cũng 

như sự sẵn có của 

nông sản thực phẩm 

an toàn với giá cả 

phải chăng. 



  

                                                           
2 Hỗ trợ kỹ thuật có thể bao gồm đào tạo, kinh phí, bí quyết, thiết bị và hỗ trợ chuyên môn và pháp lý cho người thụ hưởng để lĩnh hội được kiến thức và kỹ năng. 
4 Trung tâm đổi mới sáng tạo thực phẩm trực tuyến sẽ bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu và các tác nhân chuỗi giá trị có liên quan, đặc biệt là phụ nữ. 
5 Các công nghệ liên quan đến bảo quản thực phẩm an toàn bao gồm, nhưng không giới hạn ở: kỹ thuật sáng tạo trong đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. 

ĐẦU RA 

1111 Hỗ trợ kỹ 
thuật2, bao gồm hỗ 
trợ lồng ghép giới, 
được cung cấp cho 
các cơ quan quản lý  
trung ương và địa 
phương để cải thiện 
khung chính sách an 
toàn thực phẩm, các 
luật, nghị định, quy 
định pháp lý, quyết 
định và tiêu chuẩn 
liên quan. 
 
1112 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp cho 
các cơ quan quản lý 
nhà nước liên quan  
nhằm cải thiện điều 
phối công tác quản 
lý bệnh truyền qua 
thực phẩm, phù hợp 
với các tiêu chuẩn 
quốc tế.  
 
1113 Hỗ trợ kĩ thuật 
được cung cấp cho 
các cơ quan quản lý 
nhà nước liên quan 
để xây dựng hệ 
thống quản lý ATTP  
toàn diện, minh bạch 
và tin cậy, bao gồm 
một nền tảng theo 

1121  Hỗ trợ kỹ 
thuật được cung 
cấp để thiết lập 
một hệ thống quản 
lý thông tin phòng 
kiểm nghiệm quốc 
gia (LIMS)/quản trị 
một mạng lưới liên 
bộ các phòng kiểm 
nghiệm ATTP. 
 
1122 Hỗ trợ kỹ 
thuật và đào tạo 
được cung cấp 
cho các giảng 
viên, các nhà  
quản lý, thanh tra 
viên, thẩm định 
viên và nhân viên 
phòng kiểm 
nghiệm để thiết 
lập và thực hiện 
một khung quản lý 
ATTP  toàn diện 
dựa trên năng lực.  
  
1123 Hỗ trợ kỹ 
thuật được cung 
cấp cho các phòng 
kiểm nghiệm để 
xây dựng các giải 
pháp sáng tạo về 

1131 Hỗ trợ kỹ 
thuật được 
cung cấp nhằm 
cải thiện năng 
lực đánh giá 
nguy cơ và cơ 
chế phối hợp 
của các cơ 
quan quản lý 
nhà nước có 
liên quan. 
 
1132  Hỗ trợ kỹ 
thuật được 
cung cấp để 
tăng cường 
năng lực của 
các cơ quan 
quản lý trong 
việc xây dựng 
báo cáo hàng 
năm về tình 
trạng an toàn 
thực phẩm ở 
Việt Nam, có 
tính đến các 
vấn đề về giới 
và môi trường. 
 
1133 Hỗ trợ kỹ 
thuật được ung 
cấp cho một số 
trường hoặc 
viện nghiên cứu 

1211 Hỗ trợ kỹ 
thuật được cung 
cấp cho các nhà 
sản xuất và chế 
biến nông sản 
thực phẩm, đặc 
biệt là phụ nữ, 
để tuân thủ các 
qui định, qui 
trình/thủ tục và 
thực hành nông 
nghiệp/  sản 
xuất tốt theo 
hướng bền 
vững môi 
trường và thích 
ứng với biến đổi 
khí hậu. 
 
1212 Hỗ trợ kĩ 
thuật được cung 
cấp cho các cơ 
quan nhà nước  
liên quan và các 
tác nhân khác 
trong khâu kinh 
doanh, phân 
phối và vận 
chuyển, đặc biệt 
là các chợ đầu 
mối và bán lẻ, về 
cải thiện điều 
kiện vệ sinh và 
ATTP. 
 

1221 Hỗ trợ kỹ thuật được 
cung cấp để tăng cường 
hoạt động đăng ký và 
thống kê các cá nhân, cơ 
sở, trang trại tham gia sản 
xuất và kinh doanh thực 
phẩm  
 
1222 Hỗ trợ kỹ thuật được 
cung cấp cho các cơ quan 
quản lý nhà nước liên 
quan, các hiệp hội thương 
mại và các tác nhân trong 
chuỗi giá trị cải thiện qui 
trình  truy xuất nguồn gốc 
và thu hồi đối với các sản 
phẩm thực phẩm và chuỗi 
cung ứng được lựa chọn. 
 
1223 Hỗ trợ kĩ thuật được 
cung cấp cho  các cơ quan 
quản lý nhà nước và các 
tác nhân tham gia chuỗi 
giá trị, đặc biệt là phụ nữ, 
trong việc áp dụng  và 
chứng nhận GAP, HACCP 
và/hoặc các tiêu chuẩn 
ATTP quốc tế  có liên 
quan. 
 
  
1224 Hỗ trợ kỹ thuật được 
cung cấp cho các cơ quan 
quản lý nhà nước liên 

1231 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp để 
giới thiệu các công 
nghệ sản xuất nông 
nghiệp bền vững về 
môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu 
và nhạy cảm  giới cho 
các nhà sản xuất, cả 
nam và nữ, bao gồm 
nông dân sản xuất 
nhỏ. 
 
1232  Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp để 
thành lập Trung tâm 
đổi mới sáng tạo thực 
phẩm trực tuyến4 
nhằm tạo điều kiện 
kết nối và tiếp cận 
các giải pháp, công 
nghệ5, thực hành đổi 
mới sáng tạo của 
Canada và quốc tế về 
cải thiện bảo quản 
thực phẩm an toàn và 
giảm thất thoát thực 
phẩm. 
 
1233 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp để 
tăng cường kết nối  
giữa các tác nhân  
chuỗi giá trị và tài trợ 

1311 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp cho các tổ 
chức xã hội, đặc biệt là 
các tổ chức bảo vệ người 
tiêu dùng và các 
nhóm/hội phụ nữ để xây 
dựng chiến lược truyền 
thôn và hỗ trợ các công 
cụ truyền thông xã hội 
nhằm chia sẻ thông tin về 
an toàn thực phẩm và sự 
sẵn có của nông sản thực 
phẩm an toàn với giá cả 
phải chăng. 
 
1312 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp để thiết 
kế tài liệu giáo dục mang 
tính nhạy cảm giới về một 
số nội dung chủ chốt liên 
quan đến an toàn thực 
phẩm riêng cho từng 
nhóm độ tuổi và phổ biến 
đến các cơ sở giáo dục. 
  
1313 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp cho các 
đơn vị cung cấp suất ăn 
cho khu công nghiệp 
được chọn để giúp họ 
tiếp cận và áp dụng các 
thực hành tốt trong việc 
cung cấp thực phẩm an 



  

 

                                                           
3 Các giải pháp đổi mới sáng tạo bao gồm: phòng kiểm nghiệm nhỏ (mini-Labs), bộ test nhanh trên hiện trường, phòng thí nghiệm di động và thử nghiệm công nghệ thích hợp 

dõi và báo cáo nhằm 
phổ biến thông tin 
cho các bên liên 
quan. 

chẩn đoán và kiểm 
nghiệm ATTP 3. 
 
1124 Hỗ trợ kỹ 
thuật được cung 
cấp cho các nhà 
quản lý, thanh tra 
viên,thẩm định 
viên, chuyên gia 
liên quan và khu 
vực tư nhân để hỗ 
trợ hiện đại hóa hệ 
thống kiểm soát 
an toàn thực phẩm 
dựa trên nguy cơ  

về đánh giá 
nguy cơ an 
toàn thực 
phẩm.  
 
1134 Hỗ trợ kỹ 
thuật được 
cung cấp cho 
các cơ quan 
quản lý trung 
ương và địa 
phương có liên 
quan để sử 
dụng các kết 
quả đánh giá 
nguy cơ nhằm 
cải thiện công 
tác quản lý và 
truyền thông 
nguy cơ. 

1213 Hỗ trợ kỹ 
thuật và dịch vụ 
logicstic được 
cung cấp hoặc 
kết nối cho các 
nhóm sản xuất 
của phụ nữ nông 
dân và thanh 
niên  nghèo… 
nhằm tiếp cận, 
mở rộng hoặc đa 
dạng hóa thị 
trường cho các 
sản phẩm của 
họ theo hướng 
bền vững môi 
trường  
 
 

quan nhằm tăng cường 
năng lực đàm phán về tiếp 
cận thị trường; và hỗ trợ 
các tác nhân chuỗi giá trị, 
đặc biệt là nông dân và 
người sản xuất qui mô nhỏ 
về marketing, xây dựng 
thương hiệu, nhãn hàng 
hoá và đảm bảo chất 
lượng và an toàn. 

kinh phí cho các hoạt 
động đổi mới sáng 
tạo của doanh 
nghiêp, đặc biệt là 
doanh nghiệp do nữ 
làm chủ. 

toàn, với giá cả phải 
chăng cho công nhân. 
 
1314 Hỗ trợ kỹ thuật 
được cung cấp cho các 
cơ quan báo chí truyền 
thông Việt Nam nhằm cái 
thiện chất lượng các sản 
phẩm truyền thông quảng 
bá cho nông sản thực 
phẩm an toàn với giá cả 
phải chăng tại Việt Nam, 
bao gồm đối thoại chính 
sách có liên quan, theo 
hướng nhạy cảm giới và 
có tính đến bền vững môi 
trường. 
 
1315 Hỗ trợ kỹ thuật được 
cung cấp để truyền thông 
cho người tiêu dùng, đặc 
biệt là phụ nữ về việc áp 
dụng các thực hành tốt 
trong việc mua, bảo quản 
và chế biến thực phẩm tại 
gia đình theo cách vệ sinh 
và an toàn hơn. 
 
1316 Hỗ trợ kỹ thuật được 
cung cấp  cho các cơ 
quan quản lý nhà nước 
liên quan nhằm cải thiện 
công tác truyền thông đại 
chúng về an toàn thực 
phẩm theo hướng nhạy 
cảm giới và có tính đến 
bền vững môi trường 


